
Danh sách đồ tích trữ và đồ mang theo khẩn cấp 

Danh sách đồ tích trữ Danh sách đồ mang theo khẩn cấp 

□ Đồ ăn Đồ ăn đóng gói chân không, cơm ăn 
liền, đồ ăn đóng hộp 

□ Đồ ăn liền 
khẩn cấp 

Lương khô, đồ ăn đóng hộp... 

□ Nước uống Tiêu chuẩn 1 người 3 lít mỗi ngày □ Nước uống Tiêu chuẩn 1 người 3 lít mỗi ngày 

□ Nước dùng 
sinh hoạt 

Nước còn lại trong bồn tắm □ Vật có giá 
trị 

Tiền mặt, sổ ngân hàng/con dấu... 

□ Nhiên liệu 
đốt 

Bếp ga mini, cồn khô, bình ga □ Thiết bị 
kiểm tra 
thông tin 

Điện thoại di động, máy tính xách 
tay 

□ Đồ dùng 
khẩn cấp 

Hộp đồ sơ cứu (Băng gạc, bông gòn, 
băng cá nhân, nhiệt kế, thuốc dự 
phòng), khẩu trang, băng vệ sinh, 
găng tay cao su... 

□ Giấy tờ tùy 
thân 

Hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ bảo 
hiểm 

□ Đồ may 
mặc 

Quần áo ấm, đồ lót, khăn, đồ đi mưa... □ Đồ dùng 
khẩn cấp 

Bộ đồ sơ cứu, khẩu trang, băng vệ 
sinh... 

□ Đồ khử 
trùng 

Cồn khử trùng □ Đồ dùng 
cho người cần 
hỗ trợ 

Sữa bột/bình sữa, tã giấy... 

□ Đồ dùng 
phòng chống 
thiên tai 

Mũ bảo hộ, găng tay lao động, đèn 
pin, đài radio cầm tay, còi, miếng giữ 
nhiệt, pin dự phòng, túi nilon... 

□ Đồ dùng 
phòng chống 
thiên tai 

Mũ bảo hộ, găng tay lao động, đèn 
pin, đài radio cầm tay, còi, miếng 
giữ nhiệt, pin dự phòng, túi nilon... 

□ Đồ thắp 
sáng 

Nến, bật lửa/hộp diêm... □ Đồ may 
mặc 

Quần áo ấm, đồ lót, khăn, đồ đi 
mưa, chăn... 

  □ Đồ thắp 
sáng 

Nến, bật lửa/hộp diêm, cồn khô 

  □ Những thứ 
khác 

Điện thoại di động... 

  


